
Bộ, tỉnh: Tỉnh ủy Nghệ An 

Đơn vị trực thuộc: Đảng bộ Phường Vinh Hưng                          Mẫu 2C/TCTW-98 

Đơn vị cơ sở: Đảng ủy Công ty PTS Nghệ Tĩnh             

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH     

 

Số hiệu cán bộ công chức........ 

                                                                                                               

1) Họ và tên khai sinh: Hoàng Công Thành                  Nam 

2) Các tên gọi khác: Không 

3) Cấp ủy hiện tại: Bí thư Đảng ủy Công ty PTS Nghệ Tĩnh , Cấp ủy kiêm: 

Không 

 Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty     Phụ cấp chức vụ: 

4) Sinh ngày: 28 tháng 07 năm 1968   

5) Nơi sinh: Xã Hưng Tân, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An 

6) Quê quán: Xã Hưng Tân, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An 

7) Nơi ở hiện nay: số nhà 64 Đường Nguyễn Cảnh Chân, Khối 13, Phường Quang Trung, Thành 

phố Vinh, Tỉnh Nghệ An 

Điện thoại:  

8) Dân tộc: Kinh 9) Tôn giáo: Không 

10) Thành phần gia đình xuất thân: Nông dân 

11) Nghề nghiệp bản thân trước khi được tuyển dụng: Sinh viên sinh, ...) 

12) Ngày được tuyển dụng: Tháng 7 năm 1992   Được tuyển dụng vào Công ty Xăng dầu Nghệ 

Tĩnh  . 

13) Ngày vào cơ quan hiện đang công tác: Tháng 02 năm 2017  / ........ 

14) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 19/5/1996     Ngày chính thức: 19/5/1997 

15) Ngày tham gia các tổ chức chính trị, xã hội:  

+ Đoàn TNCS HCM: 26/3/1980 

+ Công đoàn: Tháng 2 năm 1992   

16) Ngày nhập ngũ: Không 

17)Trình độ học vấn: Giáo dục phổ thông: 10/10 Học hàm, học vị cao nhất: Kỹ sư 

- Lý luận chính trị: Cao cấp        - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B 

18) Công tác chính đang làm: Chủ tịch HĐQT Công ty 

19) Ngạch công chức: Chủ tịch HĐQT   

Bậc lương: 39,6 triệu đồng/tháng, từ tháng 01/2023 

20) Danh hiệu được phong: Không 

21) Sở trường công tác: Quản lý kỹ thuật        Công việc đã làm lâu nhất: Phụ trách lĩnh vực quản 

lý kỹ thuật - đầu tư tại Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh/Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh 

22) Khen thưởng: Bằng khen của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước năm 2022, Bằng khen của UBND 

tỉnh Nghệ An năm 2023 

23) Kỷ luật: Không 

24) Tình trạng sức khỏe: Tốt      Cao:  178 cm,     Cân nặng: 80 kg, Nhóm máu: O 

25) Số căn cước công dân: 040068035796, cấp ngày 10/08/2021. 

      

26) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, 

NGOẠI NGỮ 

 

Tên trường Ngành học Thời gian học 
Hình thức 

học 

Loại văn bằng, 

chứng chỉ 
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Tên trường Ngành học Thời gian học 
Hình thức 

học 

Loại văn bằng, 

chứng chỉ 

Đại học Xây dựng Xây dựng dân dụng 1988 - 2002 Chính quy  

Học viện Chính 

trị Quốc gia Hồ 

Chí Minh 

Cao cấp lý luận chính 

trị 

9/2023 - 

7/2024 
Tập trung  

 

27) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

 1/1992 - 09/1997 Chuyên viên Phòng Quản lý kỹ thuật - Công 

ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh 

 10/1997 - 02/2001 Phó trưởng Phòng Quản lý kỹ thuật - Công ty 

Xăng dầu Nghệ Tĩnh 

 03/2001 - 04/2002 Quyền trưởng Phòng Quản lý kỹ thuật - Công 

ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh 

 05/2002 - 08/2003 Trưởng Phòng Quản lý kỹ thuật - Công ty 

Xăng dầu Nghệ Tĩnh 

 09/2003 - 07/2004 Học Cao cấp lý luận chính trị 

 08/2004 - 08/2004 Trưởng Phòng Quản lý kỹ thuật- Công ty 

Xăng dầu Nghệ Tĩnh 

 09/2004 - 06/2010 Phó Giám đốc- Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh 

 07/2010 - 06/2012 Phó Giám đốc - Công ty Xăng dầu Nghệ An 

 07/2012 - 05/2013 Phó Giám đốc - Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh 

 05/2013 - 02/2018 Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc - Công ty cổ 

phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ 

Tĩnh 

 03/2018 - 09/2020 Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc - Công ty cổ 

phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ 

Tĩnh 

 10/2020 - nay Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần Vận tải và 

Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh 

 

28) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN 

 a) Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo 

cho ai, những vấn đề gì: Không có 

 b) Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (Cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức 

vụ, thời gian làm việc ...): Không có 

 

29) QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI 

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm 

gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu...?):  Không có 

- Có con gái đang là du học sinh tại Hoa Kỳ. 

 



30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH 

a) Về bản thân:  Bố, Mẹ, Vợ (chồng), các con, anh chị em ruột 

Quan 

hệ 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị, công tác, 

học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức 

chính trị-xã hội ... 

Bố đẻ 

Hoàng Văn 

Trinh, Đã 

mất 

1930 

- Quê quán: xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An 

- Quốc tịch (ghi rõ tên từng quốc tịch nếu có nhiều quốc tịch): 

Việt Nam 

- Nghề nghiệp: Làm ruộng 

- Nơi ở hiện nay: Đã mất 

- Thái độ chính trị: chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước 

- Đã từng bị kỷ luật, án tích gì: Không có 

- Có hành vi phạm tội hình sự nhưng đang trong giai đoạn bị 

khởi tố, truy tố, xét xử hoặc đang chấp hành án phạt tù giam 

không: Không có 

- Có liên quan đến chế độ cũ không: Không 

Mẹ đẻ 
Lê Thị Xoan, 

Đã mất 
1936 

- Quê quán: xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An 

- Quốc tịch (ghi rõ tên từng quốc tịch nếu có nhiều quốc tịch): 

Việt Nam 

- Nghề nghiệp: Làm ruộng 

- Nơi ở hiện nay: Đã mất 

- Thái độ chính trị: chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước 

- Đã từng bị kỷ luật, án tích gì: Không có 

- Có hành vi phạm tội hình sự nhưng đang trong giai đoạn bị 

khởi tố, truy tố, xét xử hoặc đang chấp hành án phạt tù giam 

không: Không có 

- Có liên quan đến chế độ cũ không: Không 

Người 

trực 

tiếp 

nuôi 

dưỡng  

  

Không có 

Vợ  
Thái Thị 

Xuân 
1968 

- Quê quán: xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An 

- Quốc tịch (ghi rõ tên từng quốc tịch nếu có nhiều quốc tịch): 

Việt Nam 

- Nghề nghiệp: Giám đốc Bệnh viện phục hồi chức năng thị xã 

Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, đã nghỉ hưu 

- Nơi ở hiện nay: Khối 13, Phường Quang Trung, Thành phố 

Vinh, Tỉnh Nghệ An 

- Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam 

- Thái độ chính trị: chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước 

- Đã từng bị kỷ luật, án tích gì: Không có 

- Có hành vi phạm tội hình sự nhưng đang trong giai đoạn bị 

khởi tố, truy tố, xét xử hoặc đang chấp hành án phạt tù giam 

không: Không có 
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- Có liên quan đến chế độ cũ không: Không 

Con 

trai 

Hoàng Thái 

Khánh Côn 
1995 

- Quê quán: xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An 

- Quốc tịch (ghi rõ tên từng quốc tịch nếu có nhiều quốc tịch): 

Việt Nam 

- Nghề nghiệp: Chuyên viên Phòng Quản lý kỹ thuật, Công ty 

PTS Nghệ Tĩnh 

- Nơi ở hiện nay: Khối 13, Phường Quang Trung, Thành phố 

Vinh, Tỉnh Nghệ An 

- Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam 

- Thái độ chính trị: chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước 

- Đã từng bị kỷ luật, án tích gì: Không có 

- Có hành vi phạm tội hình sự nhưng đang trong giai đoạn bị 

khởi tố, truy tố, xét xử hoặc đang chấp hành án phạt tù giam 

không: Không có 

- Có liên quan đến chế độ cũ không: Không 

Con gái 
Hoàng Thái 

Cẩm Linh 
2000 

- Quê quán: xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An 

- Quốc tịch (ghi rõ tên từng quốc tịch nếu có nhiều quốc tịch): 

Việt Nam 

- Nghề nghiệp: Sinh viên 

- Nơi ở hiện nay: Khối 13, Phường Quang Trung, Thành phố 

Vinh, Tỉnh Nghệ An 

- Thái độ chính trị: chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước 

- Đã từng bị kỷ luật, án tích gì: Không có 

- Có hành vi phạm tội hình sự nhưng đang trong giai đoạn bị 

khởi tố, truy tố, xét xử hoặc đang chấp hành án phạt tù giam 

không: Không có 

- Có liên quan đến chế độ cũ không: Không 

Con 

nuôi, 

con 

dâu, 

con rể  

  

Không có 

Anh 

trai 

Hoàng Văn 

Cường 
1958 

- Quê quán: xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An 

- Quốc tịch (ghi rõ tên từng quốc tịch nếu có nhiều quốc tịch): 

Việt Nam 

- Nghề nghiệp: Cán bộ Công ty TNHH Xây dựng Tân Hưng 

- Nơi ở hiện nay: Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh 

Nghệ An 

- Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 

- Thái độ chính trị: chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước 

- Đã từng bị kỷ luật, án tích gì: Không có 

- Có hành vi phạm tội hình sự nhưng đang trong giai đoạn bị 

khởi tố, truy tố, xét xử hoặc đang chấp hành án phạt tù giam 

không: Không có 

- Có liên quan đến chế độ cũ không: Không 
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Anh 

trai 

Hoàng Văn 

Kiên 
1960 

- Quê quán: xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An 

- Quốc tịch (ghi rõ tên từng quốc tịch nếu có nhiều quốc tịch): 

Việt Nam 

- Nghề nghiệp: Cán bộ Công ty TNHH Xây dựng Tân Hưng 

- Nơi ở hiện nay: Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh 

Nghệ An 

- Thái độ chính trị: chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước 

- Đã từng bị kỷ luật, án tích gì: Không có 

- Có hành vi phạm tội hình sự nhưng đang trong giai đoạn bị 

khởi tố, truy tố, xét xử hoặc đang chấp hành án phạt tù giam 

không: Không có 

- Có liên quan đến chế độ cũ không: Không 

Anh 

trai 

Hoàng Văn 

Phiên 
1964 

- Quê quán: xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An 

- Quốc tịch (ghi rõ tên từng quốc tịch nếu có nhiều quốc tịch): 

Việt Nam 

- Nghề nghiệp: Cán bộ Công ty TNHH Xây dựng Tân Hưng 

- Nơi ở hiện nay: Xã Hưng Tân, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh 

Nghệ An 

- Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 

- Thái độ chính trị: chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước 

- Đã từng bị kỷ luật, án tích gì: Không có 

- Có hành vi phạm tội hình sự nhưng đang trong giai đoạn bị 

khởi tố, truy tố, xét xử hoặc đang chấp hành án phạt tù giam 

không: Không có 

- Có liên quan đến chế độ cũ không: Không 

Anh 

trai 

Hoàng Văn 

Nguyên 
1966 

- Quê quán: xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An 

- Quốc tịch (ghi rõ tên từng quốc tịch nếu có nhiều quốc tịch): 

Việt Nam 

- Nghề nghiệp: Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Tân Hưng 

- Nơi ở hiện nay: Phường Cửa Nam, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ 

An 

- Thái độ chính trị: chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước 

- Đã từng bị kỷ luật, án tích gì: Không có 

- Có hành vi phạm tội hình sự nhưng đang trong giai đoạn bị 

khởi tố, truy tố, xét xử hoặc đang chấp hành án phạt tù giam 

không: Không có 

- Có liên quan đến chế độ cũ không: Không 

 

b) Bố, Mẹ, anh chị em ruột (bên vợ): 

Quan 

hệ 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị, công tác, 

học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức 

chính trị-xã hội ... 

 

 

 

 

 

 

- Quê quán: xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An 

- Quốc tịch (ghi rõ tên từng quốc tịch nếu có nhiều quốc tịch): 
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Bố đẻ 

Thái Văn 

Bòi, Đã mất 

 

 

 

 

 

1927 

Việt Nam 

- Thái độ chính trị: chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước 

- Đã từng bị kỷ luật, án tích gì: Không có 

- Có hành vi phạm tội hình sự nhưng đang trong giai đoạn bị 

khởi tố, truy tố, xét xử hoặc đang chấp hành án phạt tù giam 

không: Không có 

- Có liên quan đến chế độ cũ không: Không 

Mẹ đẻ Nguyễn Thị 

Tam, Đã mất 

1929 - Quê quán: Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An 

- Quốc tịch (ghi rõ tên từng quốc tịch nếu có nhiều quốc tịch): 

Việt Nam 

- Thái độ chính trị: chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước 

- Đã từng bị kỷ luật, án tích gì: Không có 

- Có hành vi phạm tội hình sự nhưng đang trong giai đoạn bị 

khởi tố, truy tố, xét xử hoặc đang chấp hành án phạt tù giam 

không: Không có 

- Có liên quan đến chế độ cũ không: Không hi cụ thể như trên 

Người 

trực 

tiếp 

nuôi 

dưỡng  

  Không có 

Chị gái Thái Thị 

Thịnh 

1950 - Quê quán: xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An 

- Quốc tịch (ghi rõ tên từng quốc tịch nếu có nhiều quốc tịch): 

Việt Nam 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do 

- Nơi ở hiện nay: Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An 

- Thái độ chính trị: chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước 

- Đã từng bị kỷ luật, án tích gì: Không có 

- Có hành vi phạm tội hình sự nhưng đang trong giai đoạn bị 

khởi tố, truy tố, xét xử hoặc đang chấp hành án phạt tù giam 

không: Không có 

- Có liên quan đến chế độ cũ không: Không 

Anh 

trai 

Thái Văn 

Nhâm, Đã 

mất 

1953 - Quê quán: xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An 

- Quốc tịch (ghi rõ tên từng quốc tịch nếu có nhiều quốc tịch): 

Việt Nam 

- Thái độ chính trị: chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước 

- Đã từng bị kỷ luật, án tích gì: Không có 

- Có hành vi phạm tội hình sự nhưng đang trong giai đoạn bị 

khởi tố, truy tố, xét xử hoặc đang chấp hành án phạt tù giam 

không: Không có 

- Có liên quan đến chế độ cũ không: Không 

Anh 

trai 

Thái Văn 

Ngọ 

1957 - Quê quán: xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An 

- Quốc tịch (ghi rõ tên từng quốc tịch nếu có nhiều quốc tịch): 

Việt Nam 
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- Nghề nghiệp: Lao động tự do 

- Nơi ở hiện nay: Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An 

- Thái độ chính trị: chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước 

- Đã từng bị kỷ luật, án tích gì: Không có 

- Có hành vi phạm tội hình sự nhưng đang trong giai đoạn bị 

khởi tố, truy tố, xét xử hoặc đang chấp hành án phạt tù giam 

không: Không có 

- Có liên quan đến chế độ cũ không: Không 

Anh 

trai 

Thái Văn Hợi 1959 - Quê quán: xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An 

- Quốc tịch (ghi rõ tên từng quốc tịch nếu có nhiều quốc tịch): 

Việt Nam 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do 

- Nơi ở hiện nay: Nghĩa Đàn, Nghệ An 

- Thái độ chính trị: chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước 

- Đã từng bị kỷ luật, án tích gì: Không có 

- Có hành vi phạm tội hình sự nhưng đang trong giai đoạn bị 

khởi tố, truy tố, xét xử hoặc đang chấp hành án phạt tù giam 

không: Không có 

- Có liên quan đến chế độ cũ không: Không 

 

31) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ĐÌNH 

- Quá trình lương của bản thân:  

Tháng/năm: T5/2013 T1/2015 T1/2017 T3/2018 T1/2019 T1/2023 

Ngạch 

lương: 

Giám đốc 

Cty 

Giám đốc 

Cty 

Giám đốc 

Cty 

Chủ tịch 

HĐQT Cty 

Chủ tịch 

HĐQT Cty 

Chủ tịch 

HĐQT Cty 

Hệ số lương/ 

Mức lương: 
6.64 21.000.000 26.000.000 41.000.000 33.000.000 39.600.000 

 

31) Kê khai tài sản: 

1. Quyền sử dụng thực tế đối với đất: 

1.1 Đất ở: 

1.1.1 Mảnh thứ nhất:  

+ Địa chỉ: Khối 13 phường Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An. 

+ Diện tích: 108,16m2. 

+ Giá trị: 4,6 tỷ (Bốn tỷ, sáu trăm triệu đồng) 

1.1.2 Mảnh thứ 2:  

+ Địa chỉ: Phường Hà Huy Tập - Thành phố Vinh- Nghệ An. 

+ Diện tích: 148,5m2. 

+ Giá trị: 6,87 tỷ (Sáu tỷ, tám trăm bảy mươi triệu đồng).  

1.1.3 Mảnh thứ 3: 

+ Địa chỉ: Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 
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+ Diện tích: 150m2 

+ Giá trị: 3.000.000.000 đồng (ba tỷ đồng). 

2.1 Các loại đất khác: 

+ Đất trồng cây lâu năm: Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh 

+ Diện tích: 4.200m2 

+ Giá trị: 16,8 tỷ (Mười sáu tỷ, tám trăm triệu đồng). 

3. Nhà ở, công trình xây dựng: 

3.1 Nhà ở: 

3.1.1 Nhà thứ nhất: 

+ Địa chỉ: Khối 13 phường Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An. 

+ Diện tích: 108,16m2. 

+ Giá trị: 4,6 tỷ (Bốn tỷ, sáu trăm triệu đồng). 

3.1.2 Nhà thứ hai: không có.   

3.2 Công trình xây dựng khác: không có. 

4. Tài sản gắn liền với đất: Không có. 

5. Vàng, kim cương, bạch kim và các loại kim loại quý, đá quý khác có tổng giá trị từ 

50 triệu đồng trở lên: Không có. 

6. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi cá  

nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 600 

triệu đồng trở lên.  

7. Cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp, các loại giấy tờ có giá khác mà tổng giá trị từ 50 triệu 

đồng trở lên (khai theo từng loại): 

8. Cổ phiếu: 

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần thương mại và xây lắp An Phú: 40.000(APC) cổ 

phần 

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty PTS Nghệ Tĩnh: 207.036 cổ phần 

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần du lịch xanh Nghệ An: 4000 (XNA) cổ 

phần 

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Pjico: 3000 (PGC) cổ phần 

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty chế biến, xuất khẩu thủy sản Ngô Quyền: 179.370 (NGC) 

cổ phần. 

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu NHCP Á Châu: 21.000 (ACB) cổ phần. 

8.1 Trái phiếu: Không có 

8.2 Vốn góp: Không có 

8.3 Các loại giấy tờ có giá khác: Không có 

9. Tài sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, bao gồm: 
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1.1 Tài sản theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký 

(tầu bay, tầu thủy, thuyền, máy ủi, máy xúc, ô tô, mô tô, xe gắn máy...): 

- Ô tô: 01 chiếc (TOYOTA ATIS 1800Cm3) 

- Xe gắn máy: 01 chiếc. 

1.2 Tài sản khác (đồ mỹ nghệ, đồ thờ cúng, bàn ghế, cây cảnh, tranh, ảnh,  

các loại tài sản khác) 

- Bộ bình đá Thạch Anh: 01 bộ. 

- Bộ bàn ghế gỗ trắc: 01 bộ. 

2. Tài sản ở nước ngoài: Không có. 

3. Tài khoản ở nước ngoài: Không có. 

4. Tổng thu nhập giữa hai lần kê khai(28): 948.230.000 đồng 

 

 Người khai    
 Tôi xin cam đoan những   

 lời khai trên đây là đúng sự thật 

 (đã ký) 

 

 

 

 Hoàng Công Thành 
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      Mẫu 2C/TCTW-98 

Bộ, tỉnh: Bộ Tài chính                           

Đơn vị trực thuộc: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam                              Số hiệu cán bộ, công chức   

Đơn vị cơ sở: Công ty PTS Nghệ Tĩnh             

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

   

 

1) Họ và tên khai sinh: Mạnh Xuân Hùng                 Giới tính: Nam 

2) Các tên gọi khác: Không 

3) Cấp ủy hiện tại: Phó Bí thư Đảng ủy Công ty PTS Nghệ Tĩnh,  

 Cấp ủy kiêm: Không 

 Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty      

 Phụ cấp chức vụ: 

4) Sinh ngày: 26 tháng 07 năm 1972   

5) Nơi sinh: Xã Thanh Giang, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An 

6) Quê quán: Xã Thanh Giang, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An 

7) Nơi ở hiện nay: Số nhà 13, Ngõ 216, Đường Hà Huy Tập, khối 4, Phường Hà Huy tập, thành 

phố Vinh, Tỉnh Nghệ An; 

Điện thoại:  

8) Dân tộc: Kinh 9) Tôn giáo: Không 

10) Thành phần gia đình xuất thân: Nông dân 

11) Nghề nghiệp bản thân trước khi được tuyển dụng: Sinh viên sinh, ...) 

12) Ngày được tuyển dụng: Tháng 4 năm 1994   Được tuyển dụng vào Ban Dân số tỉnh Nghệ An  . 

13) Ngày vào cơ quan hiện đang công tác: Tháng 09 năm 1996  / ........ 

14) Ngày vào Đảng: 25/12/1999, Ngày chính thức: 25/12/2000 

15) Ngày tham gia các tổ chức chính trị, xã hội:  

+ Đoàn TNCS HCM: 26/3/1984 

+ Công đoàn: Tháng 4 năm 1994   

16) Ngày nhập ngũ: Không 

17)Trình độ học vấn: Giáo dục phổ thông: 10/10 Học hàm, học vị cao nhất: Thạc sỹ 

- Lý luận chính trị: Cao cấp        - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B 

18) Công tác chính đang làm: Giám đốc Công ty 

19) Ngạch công chức: Giám đốc Công ty   

Bậc lương: .... triệu đồng/tháng, từ tháng .... 

20) Danh hiệu được phong: Không 

21) Sở trường công tác: Quản trị kinh doanh       Công việc đã làm lâu nhất: phụ trách/điều hành 

hoạt động SXKD của Công ty PTS Nghệ Tĩnh 

22) Khen thưởng: Bằng khen của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước năm 2023, Bằng khen của UBND 

tỉnh Nghệ An năm 2024 

23) Kỷ luật: Không 

24) Tình trạng sức khỏe: Tốt      Cao:  165 cm,  Cân nặng: 67 kg, Nhóm máu: O 

25) Số căn cước công dân: 040072022908, cấp ngày 11/08/2021 

      

26) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, 

NGOẠI NGỮ 

 

Tên trường Ngành học Thời gian học 
Hình thức 

học 

Loại văn bằng, 

chứng chỉ 

Đại học Kinh tế 

quốc dân 
Dân số 1991 - 1994 Chính quy Bằng tốt nghiệp 

Đại học Bách 

khoa Hà Nội 
Công nghệ thông tin 1998 - 2000 Chính quy 

Bằng tốt nghiệp 

(VB2) 

 

 

Ảnh 4 x 6 
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Tên trường Ngành học Thời gian học 
Hình thức 

học 

Loại văn bằng, 

chứng chỉ 

Đại học Kinh tế 

quốc dân 
Kinh tế chính trị 2010-2012 Thạc sỹ Văn Bằng 

Học viện chính trị 

Khu vực I 

Cao cấp lý luận chính 

trị 
2014 - 2016 

Không tập 

trung 
Bằng tốt nghiệp 

 

Ghi chú: Hình thức học: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng .../  Văn bằng: Tiến sĩ, Phó 

tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư ... 

 

27) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

09/1994- 08/1996 Công tác tại Ủy ban Dân số tỉnh Nghệ An 

09/1996- 09/2000 Công tác tại Xí nghiệp Vận tải cơ khí thuộc 

PTS Nghệ Tĩnh 

10/2000-01/2004 Phó Trưởng Phòng Tổ chức hành chính - 

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ 

Petrolimex Nghệ Tĩnh 

02/2004-6/2007 Phó Trưởng Phòng Kinh doanh - Công ty cổ 

phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ 

Tĩnh 

7/2007-02/2011 Trưởng Phòng Kinh doanh - Công ty cổ phần 

Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh 

03/2011–09/2020 Phó Giám đốc - Công ty cổ phần Vận tải và 

Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh 

04/2017 – 09/2020 Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc - Công 

ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex 

Nghệ Tĩnh 

10/2020 - nay  Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc - Công ty 

cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ 

Tĩnh 

 

28) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN 

 a) Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo 

cho ai, những vấn đề gì: Không có 

 b) Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (Cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức 

vụ, thời gian làm việc ...): Không có 

 

29) QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI 

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm 

gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu...?):  Không có 

 

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH 

a) Về bản thân:  Bố, Mẹ, Vợ, các con, anh chị em ruột 

 

Quan hệ Họ và tên Năm Quê quán, quốc tịch, nghề nghiệp, chức danh, 



sinh chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, 

ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị, xã 

hội, án tích, kỷ luật, thái độ chính trị...  

Bố đẻ 
Mạnh Xuân 

Thụ 
1936 

- Quê quán: xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương , 

tỉnh Nghệ An 

- Quốc tịch (ghi rõ tên từng quốc tịch nếu có nhiều 

quốc tịch): Việt Nam 

- Nghề nghiệp: đài khí tượng thủy văn( đã về hưu) 

- Nơi ở hiện nay: Số nhà 13, Ngõ 216, Đường Hà 

Huy Tập, khối 4, Phường hà Huy tập, thành phố Vinh 

- Là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam 

- Thái độ chính trị: chấp hành nghiêm chủ trương của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước 

- Đã từng bị kỷ luật, án tích gì: không 

- Có hành vi phạm tội hình sự nhưng đang trong giai 

đoạn bị khởi tố, truy tố, xét xử hoặc đang chấp hành 

án phạt tù giam không: không 

- Có liên quan đến chế độ cũ không: không 

Mẹ đẻ 
Nguyễn Thị 

Hải 
1938 

- Quê quán: xã Thanh Chi, huyện Thanh chương , 

tỉnh Nghệ An 

- Quốc tịch (ghi rõ tên từng quốc tịch nếu có nhiều 

quốc tịch): Việt Nam 

- Nghề nghiệp: đài khí tượng thủy văn (đã về hưu) 

- Nơi ở hiện nay: Số nhà 13, Ngõ 216, Đường Hà 

Huy Tập, khối 4, Phường Hà Huy tập, thành phố 

Vinh 

- Là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam 

- Thái độ chính trị: chấp hành nghiêm chủ trương của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước 

- Đã từng bị kỷ luật, án tích gì: không 

- Có hành vi phạm tội hình sự nhưng đang trong giai 

đoạn bị khởi tố, truy tố, xét xử hoặc đang chấp hành 

án phạt tù giam không: không 

- Có liên quan đến chế độ cũ không: không 

Người trực tiếp 

nuôi dưỡng  
  

Không có 

Vợ  
Cao Thị 

Bích Thảo 
1982 

- Quê quán: Hưng Thái, Hưng nguyên, Nghệ An 

- Quốc tịch (ghi rõ tên từng quốc tịch nếu có nhiều 

quốc tịch): Việt Nam 

- Nghề nghiệp: Ngân hàng Vietcombank 

- Nơi ở hiện nay: Số nhà 13, Ngõ 216, Đường Hà 

Huy Tập, khối 4, Phường Hà Huy tập, thành phố 

Vinh 

- Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam 

- Thái độ chính trị: chấp hành nghiêm chủ trương của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước 

- Đã từng bị kỷ luật, án tích gì:  

- Có hành vi phạm tội hình sự nhưng đang trong giai 

đoạn bị khởi tố, truy tố, xét xử hoặc đang chấp hành 

án phạt tù giam không:  

- Có liên quan đến chế độ cũ không:  

Con trai 
Mạnh Xuân 

Kiên 
 

- Quê quán: xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương , 

tỉnh Nghệ An 
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- Quốc tịch (ghi rõ tên từng quốc tịch nếu có nhiều 

quốc tịch): Việt Nam 

- Nghề nghiệp: học sinh trường THPT Huỳnh Thúc 

Kháng 

- Nơi ở hiện nay: Số nhà 13, Ngõ 216, Đường Hà 

Huy Tập, khối 4, Phường Hà Huy tập, thành phố 

Vinh 

- Thái độ chính trị: chấp hành nghiêm chủ trương của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước 

- Đã từng bị kỷ luật, án tích gì: không 

- Có hành vi phạm tội hình sự nhưng đang trong giai 

đoạn bị khởi tố, truy tố, xét xử hoặc đang chấp hành 

án phạt tù giam không: không 

- Có liên quan đến chế độ cũ không: không 

Con trai 
Mạnh Xuân 

Khang 
 

- Quê quán: xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương , 

tỉnh Nghệ An 

- Quốc tịch (ghi rõ tên từng quốc tịch nếu có nhiều 

quốc tịch): Việt Nam 

- Nghề nghiệp: học sinh trường THCS đăng Thai Mai 

- Nơi ở hiện nay: Số nhà 13, Ngõ 216, Đường Hà 

Huy Tập, khối 4, Phường Hà Huy tập, thành phố 

Vinh 

- Thái độ chính trị: chấp hành nghiêm chủ trương của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước 

- Đã từng bị kỷ luật, án tích gì: Không 

- Có hành vi phạm tội hình sự nhưng đang trong giai 

đoạn bị khởi tố, truy tố, xét xử hoặc đang chấp hành 

án phạt tù giam không: Không 

- Có liên quan đến chế độ cũ không: Không 

Con nuôi, con 

dâu, con rể  
  

Không có 

Chị gái 
Mạnh Thị 

Bích Thủy 
1961 

- Quê quán: xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương , 

tỉnh Nghệ An  

- Quốc ịch (ghi rõ tên từng quốc tịch nếu có nhiều 

quốc tịch): Việt Nam 

- Nghề nghiệp: Giáo Viên 

- Nơi ở hiện nay: Số 26, ngõ 93, đường Hải Thượng 

lão ông, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh 

- Thái độ chính trị: chấp hành nghiêm chủ trương của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước 

- Đã từng bị kỷ luật, án tích gì: không 

- Có hành vi phạm tội hình sự nhưng đang trong giai 

đoạn bị khởi tố, truy tố, xét xử hoặc đang chấp hành 

án phạt tù giam không: không 

- Có liên quan đến chế độ cũ không: không 

Anh trai 
Mạnh Xuân 

Trường 
1965 

- Quê quán: xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, 

tỉnh Nghệ An 

- Quốc tịch (ghi rõ tên từng quốc tịch nếu có nhiều 

quốc tịch): Việt Nam 

- Nghề nghiệp: Nhân viên  

- Nơi ở hiện nay: Lk37, khu đô thị Yên hòa, khối 10, 

Phường Quán Bàu, Thành Phố Vinh 

- Là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam 
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- Thái độ chính trị: chấp hành nghiêm chủ trương của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước 

- Đã từng bị kỷ luật, án tích gì: không 

- Có hành vi phạm tội hình sự nhưng đang trong giai 

đoạn bị khởi tố, truy tố, xét xử hoặc đang chấp hành 

án phạt tù giam không: không 

- Có liên quan đến chế độ cũ không: không 

Anh trai 
Mạnh Xuân 

Kỳ 
1967 

- Quê quán: xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, 

tỉnh Nghệ An 

- Quốc tịch (ghi rõ tên từng quốc tịch nếu có nhiều 

quốc tịch): Việt Nam 

- Nghề nghiệp: kỹ sư 

- Nơi ở hiện nay: Khối 3, Phường Trường Thi, Thành 

phố Vinh, Tỉnh Nghệ An 

- Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam 

- Thái độ chính trị: chấp hành nghiêm chủ trương của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước 

- Đã từng bị kỷ luật, án tích gì: không 

- Có hành vi phạm tội hình sự nhưng đang trong giai 

đoạn bị khởi tố, truy tố, xét xử hoặc đang chấp hành 

án phạt tù giam không: không 

- Có liên quan đến chế độ cũ không: không 

 

b) Bố, Mẹ, anh chị em ruột bên vợ: 

Quan hệ Họ và tên 
Năm 

sinh 

Quê quán, quốc tịch, nghề nghiệp, chức danh, 

chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, 

ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị, xã 

hội, án tích, kỷ luật, thái độ chính trị... 

 

 

 

 

 

 

 

Bố đẻ 
Cao Xuân Ánh 

1952 - Quê quán: Hưng Thái, Hưng Nguyên, Nghệ An 

- Quốc tịch (ghi rõ tên từng quốc tịch nếu có nhiều 

quốc tịch):  

- Là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam 

- Nghề nghiệp: Hưu trí. 

- Địa chị: Khối 10, Phường Hà Huy Tập, Thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An 

- Thái độ chính trị: chấp hành nghiêm chủ trương của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước 

- Đã từng bị kỷ luật, án tích gì: Không 

- Có hành vi phạm tội hình sự nhưng đang trong giai 

đoạn bị khởi tố, truy tố, xét xử hoặc đang chấp hành 

án phạt tù giam không: Không 

- Có liên quan đến chế độ cũ không: Không 

Mẹ đẻ Trần Thị Cảnh 1954 - Quê quán: Hưng Thái, Hưng Nguyên, Nghệ An 

- Quốc tịch (ghi rõ tên từng quốc tịch nếu có nhiều 

quốc tịch): Việt Nam 

- Nghề nghiệp: Hưu trí. 

- Địa chị: Khối 10, Phường Hà Huy Tập, Thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An 

- Thái độ chính trị: chấp hành nghiêm chủ trương của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước 

- Đã từng bị kỷ luật, án tích gì: Không 

- Có hành vi phạm tội hình sự nhưng đang trong giai 
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Quan hệ Họ và tên 
Năm 

sinh 

Quê quán, quốc tịch, nghề nghiệp, chức danh, 

chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, 

ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị, xã 

hội, án tích, kỷ luật, thái độ chính trị... 

đoạn bị khởi tố, truy tố, xét xử hoặc đang chấp hành 

án phạt tù giam không: Không 

- Có liên quan đến chế độ cũ không: Không 

Người trực tiếp 

nuôi dưỡng  

  Không có 

Chị gái Cao Thị Thủy 1980 - Quê quán: Hưng Thái, Hưng Nguyên, Nghệ An 

- Quốc tịch (ghi rõ tên từng quốc tịch nếu có nhiều 

quốc tịch): Việt Nam 

- Nghề nghiệp: Ngân hàng Agribank 

- Nơi ở hiện nay: số nhà 2 ngõ 54 Đường Nguyễn 

Lương Bằng, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, 

tỉnh Nghệ An 

- Thái độ chính trị: chấp hành nghiêm chủ trương của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước 

- Đã từng bị kỷ luật, án tích gì: Không 

- Có hành vi phạm tội hình sự nhưng đang trong giai 

đoạn bị khởi tố, truy tố, xét xử hoặc đang chấp hành 

án phạt tù giam không: Không 

- Có liên quan đến chế độ cũ không: Không 

 

Em gái 

 

Cao Thị 

Phương Dung 

 

1987 

- Quê quán: Hưng Thái, Hưng Nguyên, Nghệ An 

- Quốc tịch (ghi rõ tên từng quốc tịch nếu có nhiều 

quốc tịch): Việt Nam 

- Nghề nghiệp: Nhân viên kế toán, Trung tâm thiết bị 

chuyên dùng xăng dầu, Công ty PTS Nghệ Tĩnh 

- Nơi ở hiện nay: Khối 10, Phường Hà Huy Tập, TP 

Vinh, Nghệ An 

- Thái độ chính trị: chấp hành nghiêm chủ trương của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước 

- Đã từng bị kỷ luật, án tích gì: Không 

- Có hành vi phạm tội hình sự nhưng đang trong giai 

đoạn bị khởi tố, truy tố, xét xử hoặc đang chấp hành 

án phạt tù giam không: Không 

- Có liên quan đến chế độ cũ không: Không 

 

31) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ĐÌNH 

- Quá trình lương của bản thân:  

Tháng/năm: T1/2016 T1/2017 T3/2018 T1/2019 T10/2020 T1/2023 

Ngạch 

lương: 

Phó giám 

đốc Cty 

Phó giám 

đốc Cty 

Phó giám 

đốc Cty 

 Phó giám 

đốc Cty 
Giám đốc Cty Giám đốc Cty 

Hệ số 

lương/ Mức 

lương: 

17.000.000 23.000.000 32.000.000 24.000.000 30.000.000 35.600.000 

 

31) Kê khai tài sản: 

1. 1. Quyền sử dụng thực tế đối với đất: 

1.1 Đất ở: 

+ Địa chỉ: Khối 4, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An 
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+ Giấy chứng nhận QSDĐ: số CE 741295 

+ Tên người được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ: Chồng: Mạnh Xuân Hùng, Vợ: Cao Thị 

Bích Thảo 

+ Diện tích: 212 m2  

+ Giá trị: 2.120.000.000 VND (Hai tỷ hai trăm hai mươi triệu đồng). 

1.2 Các loại đất khác: Không có. 

2. Nhà ở, công trình xây dựng: 

2.1 Nhà ở: 

2.1.1 Nhà thứ nhất: 

+ Loại nhà: 3 tầng Cấp công trình: 3 (ba). 

+ Giấy chứng nhận QSDĐ: số… 

+ Tên người được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ: 

+ Diện tích xây dựng: 256 m2 

+ Giá trị: 2.560.000.000 VND (Hai tỷ, năm trăm sáu mươi triệu đồng) 

2.1.2 Nhà thứ hai: không có.   

2.2 Công trình xây dựng khác: không có. 

3. Tài sản gắn liền với đất: Không có. 

4. Vàng, kim cương, bạch kim và các loại kim loại quý, đá quý khác có tổng giá trị từ 

50 triệu đồng trở lên: Không có. 

5. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi cá nhân, tổ chức 

trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng 

trở lên.  

6. Cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp, các loại giấy tờ có giá khác mà tổng giá trị từ 50 triệu 

đồng trở lên (khai theo từng loại): 

6.1 Cổ phiếu: 

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty PTS Nghệ Tĩnh: 58.293 cổ phần 

6.2 Trái phiếu: Không có 

6.3 Vốn góp: Không có 

6.4 Các loại giấy tờ có giá khác: Không có 

7. Tài sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, bao gồm: 

7.1 Tài sản theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp  

giấy đăng ký (tầu bay, tầu thủy, thuyền, máy ủi, máy xúc, ô tô, mô tô, xe gắn máy...): 

- Ô tô: 01 chiếc (TOYOTA CAMRY) 

- Xe gắn máy: 01 chiếc. 

7.2 Tài sản khác (đồ mỹ nghệ, đồ thờ cúng, bàn ghế, cây cảnh, tranh, ảnh,  

các loại tài sản khác): Không có. 

8. Tài sản ở nước ngoài: Không có. 

9. Tài khoản ở nước ngoài: Không có. 

Tổng thu nhập giữa hai lần kê khai(28): 849.615.455 đồng 
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 Người khai   
 Tôi xin cam đoan những   

 lời khai trên đây là đúng sự thật 

 (Đã ký) 

 

 

 

Mạnh Xuân Hùng
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TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU 

VIỆT NAM 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
Mẫu 02/SYLL-PLX 

 

 

 

1) Họ và tên khai sinh:              LÊ BÁ ANH;            Nam, nữ: Nam 

(viết chữ in hoa) 

2) Các tên gọi khác: Lê Bá Anh. 

3) Cấp uỷ hiện tại:            .       

Cấp uỷ kiêm:............. 

Chức vụ (Đảng, đoàn thể, chính quyền, kể cả chức vụ kiêm nhiệm): Đảng viên - 

Phó trưởng Ban Quản trị rủi ro .                                            

Phụ cấp chức vụ:  

4) Sinh Ngày 28 tháng 10 năm  1975. 

5) Nơi sinh: tỉnh Lai Châu. 

6) Quê quán: (xã, phường) Hàm Rồng       (tỉnh, TP)       Thanh Hóa. 

7) Nơi ở hiện nay: Park 6- KĐT Times City- Phường Vĩnh Tuy- Thành phố Hà Nội.     Đ/thoại: 

0912216766. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường  trú: 67B- Lý Nam Đế- phường  Hoàn Kiếm- Hà Nội.   

8) Dân tộc: Kinh                                   9)Tôn giáo: Không. 

10) Thành phần gia đình xuất thân: Cán bộ. 

(ghi là: công nhân, nông dân, cán bộ, công chức, trí thức, quân nhân, dân nghèo thành thị, tiểu thương, tư 

sản,…) 

11) Nghề nghiệp bản thân trước khi được tuyển dụng: Sinh viên Trường Đại học Tài chính-Kế toán Hà Nội. 

(Ghi nghề được đào tạo hoặc công nhân (thợ gì), làm ruộng, buôn bán, học sinh, sinh viên) 

12) Ngày được tuyển dụng: Ngày 10/4/1997 vào cơ quan nào, ở đâu: Sở Tài chính tỉnh Lai Châu. 

13) Ngày vào cơ quan hiện đang công tác: 01/01/2025            Ngày tham gia cách mạng:....../....../......... 

14) Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 22/5/2006      - Ngày chính thức: 22/5/2007.  

15) Ngày tham gia các tổ chức chính trị, xã hội: 26/3/1992. 

 (Ngày vào Đoàn TNCSHCM, Công đoàn, Hội,…) 

16) Ngày nhập ngũ: ....../....../......... - Ngày xuất ngũ: ....../....../......... Quân hàm: 

.......................................................... 

17) Trình độ học vấn: 12/12       -  Học hàm, học vị cao nhất: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế. 

                                  (lớp mấy) (GS, PGS, TS, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư…năm nào, chuyên ngành gì) 

- Lý luận chính trị: Cao cấp                                                               - Ngoại Ngữ: Anh văn B 

                            (Cử nhân, Cao cấp, Trung cấp, Sơ cấp)                            (Anh (A/B/C/D).     Nga 

(A/B/C/D).      Pháp (A/B/C/D)) 

18)  Công tác chính đang làm: Phó trưởng ban Quản trị rủi ro. 

19) Ngạch công chức:. 

20) Danh hiệu được phong (năm nào):............................................................................ 

 

 

 
 

 

 
Hình 3x4 
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(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú) 

21) Sở trường công tác: Quản lý kinh tế    Công việc làm lâu nhất: Tài chính. 

22) Khen Thưởng: Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 năm 2020. 

                            (Huân, huy chương, năm nào) 

23) Kỷ Luật (đảng, chính quyền, đoàn thể, cấp quyết định, năm nào, lý do, hình thức): Không. 

24) Tình trạng sức khoẻ: Tốt,     Cao: 1.75m,  Cân nặng: 74kg. Nhóm máu O. 

 

25) Số CCCD: 012075003470             Thương binh: ........................... Gia đình liệt sĩ: …………. 

 

26) ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI 

NGỮ 

Tên trường 
Ngành học hoặc 

tên lớp học 
Thời gian học 

Hình thức 

học 

Văn bằng 

chứng chỉ, 

trình độ gì 

Đại học TCKT Hà 

Nội 
Kế toán DNSX 9/1993- 6/1996 Chính quy 

Cử nhân 

Kinh tế 

Trường Chính trị 

tỉnh Lai Châu 

QLNN chương trình 

chuyên viên 
9/2003-12/2003 Tập trung Chứng chỉ 

Học viện Tài chính- 

Kế toán Hà Nội 
Kế toán 9/2007-  02/2009 Chính quy 

Cử nhân 

Kinh tế 

Học viện Chính trị 

HCQG Hồ Chí Minh 

QLNN chương trình 

chuyên viên chính 
8/2010- 11/2010 Tập trung Chứng chỉ 

Học viện Chính trị 

HCQG Hồ Chí Minh 

Cao cấp lý luận chính 

trị 
9/2011-6/2013 Tại chức 

Bằng tốt 

nghiệp 

Trường ĐH KT và 

QTKD- Đại học 

Thái Nguyên 

Quản lý kinh tế 12/2014-12/2016 Chính quy 

Thạc sĩ 

Quản trị- 

Quản lý 

Ghi chú: Hình thức học: Chính quy, tại chức, chuyên tu , bồi dưỡng/ Văn bằng: Tiến sĩ, phó tiến sĩ, thạc sĩ, 

cử nhân, kỹ sư. 

27) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ tháng, năm đến tháng, năm 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

 (đảng, chính quyền, đoàn thể) 

4/1997-9/2002 Chuyên viên phòng Kế hoạch ngân sách- sở Tài chính Lai Châu 

10/2002-5/2004 Kế toán Ban QLDA khu du lịch Pá Khoang tỉnh Lai Châu 

6/2004-12/2004 Chuyên viên phòng Đầu tư- sở Tài chính Lai Châu 

01/2005-10/2006 Phó trưởng phòng Đầu tư- sở Tài chính Lai Châu 
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11/2006-12/2006 Trưởng phòng Đầu tư- sở Tài chính Lai Châu 

12/2006-8/2009 Trưởng phòng Quản lý Ngân sách- sở Tài chính Lai Châu 

9/2009-3/2012 Trưởng phòng Đầu tư- sở Tài chính Lai Châu 

4/2012 – 9/2014 Trưởng phòng Quản lý Ngân sách- sở Tài chính Lai Châu 

9/2014-6/2016 Phó Giám đốc sở Tài chính tỉnh Lai Châu 

6/2016 -11/2018 Phó Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu 

12/2018- 8/2021 Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

9/2021- 31/12/2024 Phó vụ trưởng Vụ Công nghiệp Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp 

01/01/2025- nay Phó trưởng Ban Quản trị rủi ro- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 

28) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN: 

 a/ Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ tháng năm nào đến tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn 

đề gì: Không. 

b/ Bản thân có làm việc cho chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian 

làm việc…): Không. 

29) QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI: 

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ 

chức nào, đặt trụ sở ở đâu?): Không. 

- Có thân nhân (bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ): Không. 

30) QUAN HỆ VỚI GIA ĐÌNH: 

a) Bản thân: Bố mẹ, vợ chồng, anh chị em ruột 

Quan 

hệ 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, đơn vị công tác 

học tập, nơi ở (trong, ngoài nước): Thành viên các tổ 

chức chính trị Xã hội 

Bố Lê Bá Kế 1932 
Phường Hàm Rồng - tỉnh Thanh Hoá, phường Tân 

Phong- Lai Châu (Đã chết) 

Mẹ Đinh Thị Hảo 1938 
Xã Tu Vũ - tỉnh Phú Thọ, cán bộ nghỉ hưu tại phường 

Tân Phong- Lai Châu ( Đã chết) 

Vợ Trần Diệu An 1973 
Xã Lý Nhân 6 - tỉnh Ninh Bình; Phó Cục trưởng- Cục 

Quản lý công sản - Bộ Tài chính. 
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Con Lê Nguyễn Bá Minh 1998 Cán bộ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 

Con Lê Nguyễn Minh Thảo 2002 Cán bộ của Tổng công ty Mobifone 

Anh Lê Bá Tiếp 1964 
Sĩ quan quân đội, là Đảng viên Đảng CSVN, Đã nghỉ 

hưu tại phường Tân Phong- Lai Châu 

Anh Lê Bá Thu 1968 Cán bộ nghỉ tự túc, tại xã Tu Vũ- Phú Thọ 

Chị Lê Thị Thanh 1970 Là nông dân tại xã Đồng Minh- Hải Phòng 

Anh Lê Bá Thành 1972 
là Đảng viên Đảng CSVN, Đã nghỉ hưu phường Tân 

Phong- Lai Châu 

b) Bố mẹ, anh chị em ruột (vợ hoặc chồng) 

Quan 

hệ 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, đơn vị công tác học 

tập, nơi ở (trong, ngoài nước): Thành viên các tổ chức 

chính trị Xã hội 

Bố Trần Văn Trọng 1949 
Xã Lý Nhân 6 - tỉnh Ninh Bình; cán bộ đã nghỉ chế độ tại 

Phố Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội 

Mẹ Phạm Thúy Nguyệt 1950 
Xã Nam Tận - huyện Nam Trực - tỉnh Nam Định; cán bộ 

đã nghỉ chế độ tại Phố Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội 

Em Trần Diệu Oanh 1978 
Xã Lý Nhân 6 - tỉnh Ninh Bình; công chức Bộ Công 

thương – hiện làm Tham tán tại Newzealan. 

Em Trần Tuấn Long 1981 

Xã Lý Nhân 6 - tỉnh Ninh Bình; Nghề nghiệp tự do; Nơi ở 

số 12, tầng 19 PARK HILL 06, Times city, Vĩnh Tuy- Hà 

Nội 

 31) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ĐÌNH: 

Quá trình lương của bản thân: 

Nguồn thu nhập chính của gia đình (hàng năm):  

+ Lương: 594,1 triệu đồng 

Tháng/năm 01/2025             01/2018 4/2020 

Bậc 3/4             01002 01002 

HS lương 5,67             5,08 5.42 
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+ Các nguồn khác: 300 triệu đồng, từ nguồn cho thuê nhà, góp vốn Kinh doanh, tiền gửi ngân hàng. 

Nhà ở:    

+ Được cấp, được thuê, loại nhà: ........................... , tổng diện tích sử dụng: ...............m2. 

+ Nhà tự mua, tự xây, loại nhà: 

Đất ở:    

+ Đất được cấp................. m2  

+ Đất tự mua:.   

             Đất sản xuất kinh doanh (tổng diện tích đất được cấp, tự mua, tự khai phá…):  

Người khai 

Tôi xin cam đoan những 

lời khai trên đây là đúng sự  thật 

(đã ký) 

 

 

 

 

 

   Lê Bá Anh 
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TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM 

CÔNG TY PTS NGHỆ TĨNH 

SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ 

 

1) Họ và tên khai sinh:              ĐÀO NGỌC TIẾN                 Giới tính: Nam 

2) Tên gọi khác: Không có 

3) Chức vụ: UV Ban chấp hành Đảng Bộ; Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó 

Giám đốc Công ty 

4) Sinh Ngày 08 tháng 01 năm 1982 

5) Nơi sinh: Phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An 

6) Quê Quán: Xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh 

7) Nơi ở hiện nay: Số nhà 7 Ngõ 2 Hẻm 5 Đường Ven Sông Lam, Khối 15 Bến Thủy, phường 

Trường Vinh, tỉnh Nghệ An;  

8) Dân tộc: Kinh   

9) Tôn giáo: Không 

10) Thành phần gia đình xuất thân: Cán bộ 

11) Nghề nghiệp bản thân trước khi được tuyển dụng: Sinh viên 

12) Ngày được tuyển dụng: 01/08/2004; Cơ quan tuyển dụng: Công ty xăng dầu Nghệ Tĩnh (Nay 

là Công ty xăng dầu Nghệ An) 

13) Ngày vào cơ quan hiện đang công tác: 01/10/2010 

14) Ngày vào đảng cộng sản Việt Nam: 27/10/2010; Ngày chính thức: 27/10/2011  

17) Trình độ học vấn: 12/12; Học hàm, học vị cao nhất: Thạc sỹ kinh doanh và quản lý; Ngoại 

Ngữ: Tiếng Anh C; Lý luận chính trị: Cao cấp; 

18)  Công tác chính đang làm: Phó Giám đốc Công ty 

21) Sở trường công tác: Quản lý tài chính; Công việc làm lâu nhất: 20 năm 

22) Khen Thưởng: Bằng khen nhiều năm của Bộ Công Thương, UBND tỉnh Nghệ An, UB Quản 

lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp. 

23) Kỷ Luật (đảng, chính quyền, đoàn thể, cấp quyết định, năm nào, lý do, hình thức): Không 

24) Tình trạng sức khoẻ: Tốt; Cao: 1,70 m;  Cân nặng: 65 kg. Nhóm máu B 

25) Số CCCD: 040082029006 ngày cấp 14/08/2023; Sổ BHYT: 2905009502 
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26) ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, 

NGOẠI NGỮ 

Tên trường 
Ngành học 

hoặc tên lớp học 
Thời gian học 

Hình thức 

học 

Văn bằng chứng 

chỉ, trình độ gì 

Học viện Tài chính 

Hà Nội 

Tài chính doanh 

nghiệp 

Từ T8/2000 

đến T6/2004 
Chính quy Cử nhân kinh tế 

Đại học kinh tế quốc 

dân Hà Nội. 

Kế toán, kiểm toán và 

phân tích 

Từ T9/2009 

đến T9/2011 
Chính quy 

Thạc sĩ Kinh doanh 

và quản lý 

Học viện Tài chính 

Hà Nội 

Bồi dưỡng  

Kế toán trưởng 

Từ T11/2013 

đến T2/2014 
Chứng chỉ Xếp loại Khá 

Học viện Tài chính 

Hà Nội 
Tiếng Anh 

Ngày 

27/5/2003 
Chứng chỉ Trình độ C 

Trường chính trị tỉnh 

Nghệ An 

Trung cấp lý luận 

chính trị 

Từ T6/2017 

đến T12/2018 

Không tập 

trung 
Xếp loại Khá 

Học viện chính trị 

quốc gia Hồ Chí 

Minh 

Cao cấp lý luận chính 

trị 

Từ T9/2022 

đến T5/2024 

Không tập 

trung 
Xếp loại Khá 

 

27) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Từ tháng, năm đến 

tháng, năm 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể) 

Từ T10/2004 đến 

T10/2010 

Chuyên viên Phòng Kế toán tài chính Công ty xăng dầu Nghệ Tĩnh (nay là 

Công ty xăng dầu Nghệ An) 

Từ T10/2010 đến 

T3/2012 
Phó Trưởng Phòng Kế toán tài chính Công ty PTS Nghệ Tĩnh 

Từ T3/2012 đến 

T4/2013 
Phụ trách Phòng Kế toán tài chính Công ty PTS Nghệ Tĩnh 

Từ T4/2013 đến 

T6/2014 
Trưởng Phòng Kế toán tài chính Công ty PTS Nghệ Tĩnh; 

Từ T6/2014 đến 

T6/2015 
Kế toán trưởng Công ty PTS Nghệ Tĩnh 

Từ T6/2015 đến 

T4/2017 

Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ Công ty PTS Nghệ Tĩnh; Kế toán trưởng 

Công ty PTS Nghệ Tĩnh; 
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Từ T4/2017 đến 

T8/2023 

Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ Công ty PTS Nghệ Tĩnh; Thành viên Hội 

đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng Công ty PTS Nghệ Tĩnh; 

Từ T8/2023 đến nay 
Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ Công ty PTS Nghệ Tĩnh; Thành viên Hội 

đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Công ty PTS Nghệ Tĩnh; 

 

28) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN: 

 a/ Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ tháng năm nào đến tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những 

vấn đề gì: Không 

b/ Bản thân có làm việc cho chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời 

gian làm việc…): Không 

 

29) QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI: 

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ 

chức nào, đặt trụ sở ở đâu?): Không 

- Có thân nhân (bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ…)?:Không 

 

30) QUAN HỆ VỚI GIA ĐÌNH: 

a) Bản thân: Bố mẹ, vợ chồng, anh chị em ruột 

Quan 

hệ 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, đơn vị công tác 

học tập, nơi ở (trong, ngoài nước): Thành viên các 

tổ chức chính trị Xã hội 

Bố Đào Quang Tuân 1956 Hưu trí, phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An 

Mẹ Trần Thị Mỹ Hòa 1954 Đã mất 

Con 

Trai 
Đào Quang Anh 2007 Sinh viên Trường ĐH KTQD HN 

Con 

Trai 
Đào Quang Đức 2011 Học sinh lớp 9D, Trường THCS Hà Huy Tập 

Con 

Trai 
Đào Quang Minh 2019 

Học sinh lớp 1B, Trường Tiểu học thực hành sư phạm 

Đại Học Vinh 

Chị gái Đào Thị Thu Hà 1977 
Giáo viên, Trường THPT Nguyễn Công Trứ, Tỉnh Hà 

Tĩnh 
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31) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ĐÌNH: 

Quá trình lương của bản thân: 

Tháng/ 

năm 
T11/2004 T11/2007 T11/2010 T6/2011 T4/2013 T6/2014 T1/2017 T5/2023 T1/2026 

Mã 

ngạch/bậc 

Chuyên 

viên 

Chuyên 

viên 

Phó 

Trưởng 

Phòng 

Phó 

Trưởng 

Phòng 

Trưởng 

Phòng 

Kế toán 

Trưởng 

Kế toán 

Trưởng 

Kế toán 

Trưởng 

Phó 

Giám 

đốc 

Hệ số 

lương 
2,34 2,65 3,05 3,36 3,46 5,65 

21 trđ/ 

tháng 

24 trđ/ 

tháng 

42,4 trđ/ 

tháng 

 

Nguồn thu nhập chính của gia đình (hàng năm):  

- Thu nhập năm 2026:  

+ Lương: 655 triệu đồng 

- Đất nhà ở thừa kế bố mẹ: 

+ Thửa 1: diện tích 107,5 m2 (tại Khối 15 Bến Thủy, phường Trường Vinh, Nghệ An) 

+ Thửa 2: diện tích 107 m2 (tại Khối 15 Bến Thủy, phường Trường Vinh, Nghệ An) 

- Nhà ở:  

+ Nhà tự mua, tự xây, loại nhà: 2 tầng, tổng diện tích sử dụng: 400 m2 (trên 2 mảnh đất diện tích 

107,5 m2 và 107 m2 tại Khối 15 Bến Thủy, phường Trường Vinh, Nghệ An). 

 

NGƯỜI KHAI 

Tôi xin cam đoan những 

lời khai trên đây là đúng sự thật 

(đã ký) 

 

 

Đào Ngọc Tiến 
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TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM 

         Công ty PTS Nghệ Tĩnh                                   

            SƠ YẾU LÝ LỊCH  
   

                          1) Họ và tên khai sinh: Nguyễn Trí Dũng ;Nam, nữ: Nam 

2) Các tên gọi khác: Không 

3) Cấp ủy hiện tại: Ủy viên BCH Đảng bộ, Cấp ủy kiêm:  

Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc, Phụ cấp chức vụ: 0.3 

4) Sinh ngày: 30 tháng 9 năm 1980  

5) Nơi sinh: Xã Hưng Nguyên Nam - Nghệ An 

6) Quê quán (xã, phường): Xã Hưng Nguyên Nam - Nghệ An  

7) Nơi ở hiện nay: Nhà số 1A ngõ 162 đường Lê Ninh - Khối 9 - phường 

Vinh Hưng tỉnh Nghệ An. 

 

Điện thoại: 0945 791 777, Nơi đăng ký hộ khẩu: Khối 9 - phường Vinh Hưng tỉnh Nghệ An 

8) Dân tộc: Kinh 9) Tôn giáo: Không 

10) Thành phần gia đình xuất thân: Cán bộ 

11) Nghề nghiệp bản thân trước khi được tuyển dụng: Học sinh 

12) Ngày được tuyển dụng: Ngày 01 Tháng 01 năm 2003. 

13) Ngày vào cơ quan hiện đang công tác: 01/01/2003 Ngày tham gia cách mạng: Không  

14) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 20/09/2008 ngày chính thức: 20/09/2009. 

15) Ngày tham gia các tổ chức chính trị, xã hội: 13/10/1995  

16) Ngày nhập ngũ: ... / ... / ....  Ngày xuất ngũ: ... / ... /..... 

17)Trình độ học vấn: 12/12 Học hàm, học vị cao nhất: Cử nhân kinh tế 

- Lý luận chính trị: Trung cấp - Ngoại ngữ: Tiếng anh C. 

18) Công tác chính đang làm: Phó Giám đốc 

19) Ngạch công chức:.... (mã số: ............) bậc lương: ...., hệ số:... từ tháng . /... 

20) Danh hiệu được phong (năm nào): Không 

21) Sở trường công tác: Kế Toán, Công việc đã làm lâu nhất: Tổ chức hành chính 

22) Khen thưởng: Bằng khen ủy ban quản lý vốn nhà nước tại daonh nghiệp năm 2024, Bằng 

khen của UBND Tỉnh nghệ An năm 2025 

23) Kỷ luật (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Cấp quyết định, năm nào, lý do, hình thức, ...): 

Không 
24) Tình trạng sức khỏe: Tốt Cao: 172 cm,  Cân nặng: 72 (kg), Nhóm máu: O 

25) Số căn cước công dân: 040080018839 Thương binh loại: Không  Gia đình liệt sĩ: Không.  

26) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, 

NGOẠI NGỮ 

Tên trường 
Ngành học hoặc tên 

lớp học 

Thời gian 

học 

Hình thức 

học 

Văn bằng chứng 

chỉ, trình độ gì 

ĐH tài chính QTKD 

HV Tài Chính 

Đại học Bách khoa 

TT  tiếng Anh 

Kế toán – Kiểm Toán 

Kế toán 

Tin học văn phòng 

Tiếng Anh 

1999-2002 

2003-2007 

3 tháng 

6 tháng 

Chính quy 

Chính quy 

Tập trung 

Tập trung 

Cử nhân  

Cử nhân  

Chứng chỉ B 

Chứng chỉ C 

 

 

27) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ tháng, năm đến 

tháng, năm 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể) 

 

T1/2003 – T6/2006 

 

Nhân viên kế toán khách sạn PTS Nghi Hương 

 

 

 

Ảnh 4 x 6 
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T6/2006 – T10/2012 

T10/2012 – T4/2014 

T5/2014 – T3/2016 

T3/2016 -  T10/2016 

T10/2016 – T3/2026 

T3/2026 -  

 

Chuyên viên Phòng Kế toán Tài chính Công ty PTS nghệ Tĩnh 

Giám đốc trung tâm thiết bị chuyên dùng xăng dầu thuộc Công ty PTS NT 

Phó trưởng phòng kinh doanh Công ty PTS Nghệ Tĩnh 

Phó trưởng phòng TCHC Công ty PTS Nghệ Tĩnh 

UVBCH, Trưởng phòng TCHC Công ty PTS Nghệ Tĩnh 

Phó Giám đốc Công ty PTS Nghệ Tĩnh 

 

28) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN 

 a) Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai 

báo cho ai, những vấn đề gì: Không có 

 b) Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (Cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, 

chức vụ, thời gian làm việc ...): Không có 

 

29) QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI 

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài 

(làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu...?): Không có 

- Có thân nhân (Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ 

...): Không có 

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH 

a) Về bản thân:  Bố, Mẹ, Vợ (chồng), các con, anh chị em ruột 

Quan 

hệ 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Quê quán, quốc tịch, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công 

tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính 

trị, xã hội, án tích, kỷ luật, thái độ chính trị... (các thông tin ghi đầy đủ, 

nếu không có thì ghi rõ không có vào chỗ có dấu chấm chấm, Nếu đã 

chết thì ghi rõ đã chết, đã nghỉ hưu thì ghi rõ đã nghỉ hưu. Các trường 

hợp trong quan hệ gia đình nếu đã chết vẫn ghi đầy đủ thông tin: họ 

tên, ngày tháng năm sinh, năm chết, nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công 

tác, đặc điểm nhân thân, tiền án, án tích trước khi chết) 

Bố đẻ 
Nguyễn Hồng 

Hường 
1948 

- Quê quán: xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An. 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Nghề nghiệp (ghi rõ nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác đang làm 

hoặc đã làm trước khi nghỉ hưu): Bộ đội nghỉ hưu. 

- Nơi ở hiện nay: số nhà 44, đường Nghệ An Xiêng khoảng, phường 

Vinh Phú, tỉnh Nghệ An; 

- Nếu là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì ghi rõ: Đảng viên 

- Thái độ chính trị: Tốt 

- Đã từng bị kỷ luật, án tích gì (nếu có thì ghi rõ hình thức kỷ luật, mức 

án và lý do bị kỷ luật, án tích; không có thì ghi không có): Không có 

- Có hành vi phạm tội hình sự nhưng đang trong giai đoạn bị khởi tố, 

truy tố, xét xử hoặc đang chấp hành án phạt tù giam không? (nếu có 

ghi cụ thể): Không 

- Có liên quan đến chế độ cũ không: Không 

Mẹ đẻ 
Nguyễn Thị 

Liễu 
1952 

- Quê quán: xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An. 

- Quốc tịch: Việt Nam. 

- Nghề nghiệp (ghi rõ nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác đang làm 

hoặc đã làm trước khi nghỉ hưu): Hưu trí. 

- Nơi ở hiện nay: số nhà 44, đường Nghệ An Xiêng khoảng, Phường 

Vinh Phú, tỉnh Nghệ An; 

- Thái độ chính trị: Tốt 

- Đã từng bị kỷ luật, án tích gì (nếu có thì ghi rõ hình thức kỷ luật, mức 

án và lý do bị kỷ luật, án tích; không có thì ghi không có): Không có 

- Có hành vi phạm tội hình sự nhưng đang trong giai đoạn bị khởi tố, 
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truy tố, xét xử hoặc đang chấp hành án phạt tù giam không? (nếu có 

ghi cụ thể): Không 

- Có liên quan đến chế độ cũ không: Không 

Vợ  
Võ Thị Vân 

Hải 
1981 

- Quê quán: xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Nghề nghiệp (ghi rõ nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác đang làm 

hoặc đã làm trước khi nghỉ hưu): Bộ đội (Trung tá) Xưởng 467 cục 

hậu cần kỹ thuật quân khu 4. 

- Nơi ở hiện nay: Nhà số 1A ngõ 162 Đường Lê Ninh khối 9 phường 

Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An  

- Nếu là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì ghi rõ: Đảng viên 

- Thái độ chính trị: Tốt 

- Đã từng bị kỷ luật, án tích gì (nếu có thì ghi rõ hình thức kỷ luật, mức 

án và lý do bị kỷ luật, án tích; không có thì ghi không có): Không có 

- Có hành vi phạm tội hình sự nhưng đang trong giai đoạn bị khởi tố, 

truy tố, xét xử hoặc đang chấp hành án phạt tù giam không? (nếu có 

ghi cụ thể): Không 

- Có liên quan đến chế độ cũ không: Không 

Con đẻ 
Nguyễn Thị 

Vân Trang 
2005 

- Quê quán: xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An. 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Nghề nghiệp (ghi rõ nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác đang làm 

hoặc đã làm trước khi nghỉ hưu): Sinh Viên. 

- Nơi ở hiện nay: Nhà số 1A ngõ 162 Đường Lê Ninh khối 9 phường 

Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An  

- Thái độ chính trị: Tốt 

- Đã từng bị kỷ luật, án tích gì (nếu có thì ghi rõ hình thức kỷ luật, mức 

án và lý do bị kỷ luật, án tích; không có thì ghi không có): Không có 

- Có hành vi phạm tội hình sự nhưng đang trong giai đoạn bị khởi tố, 

truy tố, xét xử hoặc đang chấp hành án phạt tù giam không? (nếu có 

ghi cụ thể): Không 

- Có liên quan đến chế độ cũ không: Không 

Con đẻ 
Nguyễn Hữu 

Trí 
2009 

- Quê quán: xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An. 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Nghề nghiệp (ghi rõ nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác đang làm 

hoặc đã làm trước khi nghỉ hưu): Học sinh lớp 11. 

- Nơi ở hiện nay: Nhà số 1A ngõ 162 Đường Lê Ninh khối 9 phường 

Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An  

- Thái độ chính trị: Tốt 

- Đã từng bị kỷ luật, án tích gì (nếu có thì ghi rõ hình thức kỷ luật, mức 

án và lý do bị kỷ luật, án tích; không có thì ghi không có): Không có 

- Có hành vi phạm tội hình sự nhưng đang trong giai đoạn bị khởi tố, 

truy tố, xét xử hoặc đang chấp hành án phạt tù giam không? (nếu có 

ghi cụ thể): Không 

- Có liên quan đến chế độ cũ không: Không 

Chị gái 

 

Nguyễn Thị 

Tuyết 
1978 

- Quê quán: xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An. 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Nghề nghiệp (ghi rõ nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác đang làm 

hoặc đã làm trước khi nghỉ hưu): Công nhân bán hàng Công ty xăng 

dầu Nghệ An. 

- Nơi ở hiện nay: Nhà số 22, Ngõ 2 đường Mai Hắc Đế, Phường Vinh 

Phú, tỉnh Nghệ An; 

- Thái độ chính trị: Tốt 

- Đã từng bị kỷ luật, án tích gì (nếu có thì ghi rõ hình thức kỷ luật, mức 
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án và lý do bị kỷ luật, án tích; không có thì ghi không có): Không có 

- Có hành vi phạm tội hình sự nhưng đang trong giai đoạn bị khởi tố, 

truy tố, xét xử hoặc đang chấp hành án phạt tù giam không? (nếu có 

ghi cụ thể): Không 

- Có liên quan đến chế độ cũ không: Không 

Em gái 
Nguyễn Thị 

Minh Nguyệt 
1982 

- Quê quán: xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An. 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Nghề nghiệp (ghi rõ nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác đang làm 

hoặc đã làm trước khi nghỉ hưu): Cán bộ Cty thông tin tín hiệu đường 

sắt Vinh. 

- Nơi ở hiện nay: Nhà số 8 đường Phạm Huy phường Vinh Hưng, tỉnh 

Nghệ An; 

- Nếu là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì ghi rõ: Đảng viên 

- Thái độ chính trị: Tốt 

- Đã từng bị kỷ luật, án tích gì (nếu có thì ghi rõ hình thức kỷ luật, mức 

án và lý do bị kỷ luật, án tích; không có thì ghi không có): Không có 

- Có hành vi phạm tội hình sự nhưng đang trong giai đoạn bị khởi tố, 

truy tố, xét xử hoặc đang chấp hành án phạt tù giam không? (nếu có 

ghi cụ thể): Không 

- Có liên quan đến chế độ cũ không: Không 

b) Bố, Mẹ, anh chị em ruột (bên vợ): 

Quan 

hệ 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Quê quán, quốc tịch, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công 

tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị, 

xã hội, án tích, kỷ luật, thái độ chính trị... 

Bố vợ Võ Hạnh 1945 

- Quê quán: Xã Đan Hải - Tỉnh Hà Tĩnh:  

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Nghề nghiệp (ghi rõ nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác đang làm 

hoặc đã làm trước khi nghỉ hưu): Bộ đội nghỉ hưu 

- Nơi ở hiện nay: số nhà 7A, đường Héc Man, Phường Trường Vinh, 

tỉnh Nghệ An; 

- Nếu là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì ghi rõ: Đảng viên 

- Thái độ chính trị: Tốt 

- Đã từng bị kỷ luật, án tích gì (nếu có thì ghi rõ hình thức kỷ luật, mức 

án và lý do bị kỷ luật, án tích; không có thì ghi không có): Không có 

- Có hành vi phạm tội hình sự nhưng đang trong giai đoạn bị khởi tố, 

truy tố, xét xử hoặc đang chấp hành án phạt tù giam không? (nếu có 

ghi cụ thể): Không 

- Có liên quan đến chế độ cũ không: Không 

Mẹ vợ 
Nguyễn Thị 

Thìn 
1953 

- Quê quán: Xã Đan Hải - Tỉnh Hà Tĩnh:  

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Nghề nghiệp (ghi rõ nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác đang làm 

hoặc đã làm trước khi nghỉ hưu): Hưu trí 

- Nơi ở hiện nay: số nhà 7A, đường Héc Man, Phường Trường Vinh, 

tỉnh Nghệ An; 

- Nếu là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì ghi rõ: Đảng viên 

- Thái độ chính trị: Tốt 

- Đã từng bị kỷ luật, án tích gì (nếu có thì ghi rõ hình thức kỷ luật, mức 

án và lý do bị kỷ luật, án tích; không có thì ghi không có): Không có 

- Có hành vi phạm tội hình sự nhưng đang trong giai đoạn bị khởi tố, 

truy tố, xét xử hoặc đang chấp hành án phạt tù giam không? (nếu có 

ghi cụ thể): Không 

- Có liên quan đến chế độ cũ không: Không 
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Chị 

vợ 

Võ Thị Thúy 

Hà 
1976 

- Quê quán: Xã Đan Hải - Tỉnh Hà Tĩnh:  

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Nghề nghiệp (ghi rõ nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác đang làm 

hoặc đã làm trước khi nghỉ hưu): Giáo viên trường chính trị tỉnh Nghệ 

An. 

- Nơi ở hiện nay: Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An; 

- Nếu là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì ghi rõ: Đảng viên 

- Thái độ chính trị: Tốt 

- Đã từng bị kỷ luật, án tích gì (nếu có thì ghi rõ hình thức kỷ luật, mức 

án và lý do bị kỷ luật, án tích; không có thì ghi không có): Không có 

- Có hành vi phạm tội hình sự nhưng đang trong giai đoạn bị khởi tố, 

truy tố, xét xử hoặc đang chấp hành án phạt tù giam không? (nếu có 

ghi cụ thể): Không 

- Có liên quan đến chế độ cũ không: Không 

Chị 

vợ 

Võ Thị Thúy 

Vân 
1978 

- Quê quán: Xã Đan Hải - Tỉnh Hà Tĩnh:  

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Nghề nghiệp (ghi rõ nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác đang làm 

hoặc đã làm trước khi nghỉ hưu): Giáo viên trường THPT xuân an, tỉnh 

Hà Tĩnh 

- Nơi ở hiện nay: Ngõ 2, đường Héc Man, Phường Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An; 

- Nếu là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì ghi rõ: Đảng viên 

- Thái độ chính trị: Tốt 

- Đã từng bị kỷ luật, án tích gì (nếu có thì ghi rõ hình thức kỷ luật, mức 

án và lý do bị kỷ luật, án tích; không có thì ghi không có): Không có 

- Có hành vi phạm tội hình sự nhưng đang trong giai đoạn bị khởi tố, 

truy tố, xét xử hoặc đang chấp hành án phạt tù giam không? (nếu có 

ghi cụ thể): Không 

- Có liên quan đến chế độ cũ không: Không 

Em 

vợ 
Võ Thanh Sơn 1983 

- Quê quán: Xã Đan Hải - Tỉnh Hà Tĩnh:  

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Nghề nghiệp (ghi rõ nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác đang làm 

hoặc đã làm trước khi nghỉ hưu): Phụ trách phòng đầu tư công ty điện 

lực Hà Tĩnh. 

- Nơi ở hiện nay: số nhà 7A, đường Héc Man, Phường trường Vinh, 

tỉnh Nghệ An; 

- Nếu là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì ghi rõ: Đảng viên 

- Thái độ chính trị: Tốt 

- Đã từng bị kỷ luật, án tích gì (nếu có thì ghi rõ hình thức kỷ luật, mức 

án và lý do bị kỷ luật, án tích; không có thì ghi không có): Không có 

- Có hành vi phạm tội hình sự nhưng đang trong giai đoạn bị khởi tố, 

truy tố, xét xử hoặc đang chấp hành án phạt tù giam không? (nếu có 

ghi cụ thể): Không 

- Có liên quan đến chế độ cũ không: Không 

31) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ĐÌNH 

- Quá trình lương của bản thân:  

- Quá trình lương của bản than 

Tháng/năm T6/2011 T10/2012 T5/2014 T1/2016 T10/2016 T1/2017 T1/2025 T3/2026 

Ngạch/bậc Chuyên 

viên 

Giám đốc 

TT Cột 

bơm 

Phó 

trưởng 

phòng 

P.trưởng 

phòng 

Trưởng 

phòng 

Trưởng 

phòng 

Trưởng 

phòng 

Phó Giám 

đốc 
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Hệ số 

lương/ mức 

lương 

2.65 3.05 3.36 9.070.000 10.260.000 11.590.000 14.300.000 42.480.000 

                 - Nguồn thu nhập năm 2025: 740.574.000 đồng 

   + Thu nhập cá nhân: 500.547.000 đồng 

   + Thu nhập của vợ: 240.000.000 đồng 

- Nhà ở: + Được cấp, được thuê, loại nhà: Không, tổng diện tích sử dụng: 0 

   + Nhà tự mua, tự xây, loại nhà: kiên cố tổng diện tích sử dụng: 420 m2 

- Đất ở:  + Đất được cấp: 0 m2   

    + Đất tự mua: 160.5 m2 

- Đất sản xuất, kinh doanh (Tổng diện tích đất được cấp, tự mua, tự khai phá…): Không có 

 

 

 Người khai   
 Tôi xin cam đoan những   

 lời khai trên đây là đúng sự thật 

 (Ký tên) 

 

 

 Nguyễn Trí Dũng 
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TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM        

      CÔNG TY PTS NGHỆ TĨNH 

 

    1) Họ và tên khai sinh: NGUYỄN ANH TUẤN 

2) Tên gọi khác:  Không 

3) Sinh ngày: 20/09/1983  Giới tính (nam, nữ): Nam 

4) Số CCCD: 040083024519 ngày cấp: 10/09/2024 

     Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH 

5) Nơi sinh: Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An.  

6) Quê quán: Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An. 

7) Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không 

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (Số nhà, đường phố, thành phố: xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh): Khối 

Kim Chi, Phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. 

9) Nơi ở hiện nay (Số nhà, đường phố, thành phố: xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh): Khối Kim Chi, 

Phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.  

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Nhân viên  

11) Ngày vào Công ty: 01/11/2007. 

12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: Trưởng Ban Tổng hợp HĐQT Công ty PTS Nghệ Tĩnh. 

13) Ngày vào Đảng CSVN:  01/11/2013 

 Ngày vào chính thức:  01/11/2014 

14) Ngày tham gia các tổ chức chính trị xã hội (Đoàn TNCSHCM, Công đoàn): 01/11/2007 

15) Ngày nhập ngũ QĐNDVN (TNXP): Không có  Ngày xuất ngũ: Không có 

16) Trình độ văn hóa: 12/12   Học hàm, học vị cao nhất: Cử nhân Luật Kinh tế 

17) Lý luận chính trị: Trung cấp   Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh B. 

18) Sở trường công tác: chuyên môn về pháp luật kinh tế doanh nghiệp 

19) Khen thưởng: Giấy khen nhiều năm của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam. 

20) Kỷ luật: Không 

21) Tình trạng sức khỏe: Loại 1. 

22) Thương binh: Không có  Gia đình liệt sỹ: Không. 

23) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

Tên trường Ngành học, lớp học Thời gian học Hình thức học 
Văn bẳng, 

chứng chỉ 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Kinh tế lao động 

T9/2002 đến 

T6/2006 
Chính quy Cử nhân 
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Trường Chính 

trị tỉnh Nghệ 

An 

Trung cấp lý luận 

chính trị K52.6 

T4/2022 đến 

T12/2023 
Chính quy Chứng chỉ 

 

24) TÓM TẮT QUÁN TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác ( Đảng, Chính quyền, Đoàn thể) 

T11/2007 đến 

T2/2016 

Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính, Công ty PTS Nghệ Tĩnh, Thư ký 

HĐQT Công ty 

T3/2016 đến nay Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Công ty PTS Nghệ Tĩnh 

T10/2023 đến 

tháng 26/2/2026 
Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Người phụ trách quản trị Công ty 

Từ 27/2//2026 

đến nay 
Trưởng Ban Tổng hợp HĐQT Công ty 

 

25) QUAN HỆ GIA ĐÌNH 

a) Về bản thân: Bố, mẹ, vợ (chồng), các con, anh chị em ruột 

Quan 

hệ 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, đơn vị công tác, học 

tập, nơi ở hiện nay; thành viên các tổ chức chính trị - xã 

hội 

Bố Nguyễn Dương 1944 Đã mất 

Mẹ Nguyễn Thị Hà 1950 Hưu trí, Xóm Kim Chi, Phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An 

Vợ 
Phan Thị Vân 

Khánh 
1986 

Nhân viên Trung tâm ĐTSHLX PTS, Xóm 13, Phường 

Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An. 

Con 

trai 
Nguyễn Minh Huy 2011 Lớp 9A, Trường THCS Nghi Ân 

Con 

Gái 
Nguyễn Linh Như 2014 Lớp 6E, Trường THCS Nghi Ân 

Con gái Nguyễn Tuệ An 2023 Còn nhỏ 

Chị gái Nguyễn Thị Quyên 1973 Lao động tự do 

Chị gái Nguyễn Thị Chiên 1976 Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An 
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Chị gái Nguyễn Thị Nhàn 1978 
Giáo viên Trường THCS Thanh Thịnh, Xã Đồng Văn, Tỉnh 

Nghệ An 

b) Bố, mẹ. anh chị em ruột bên vợ (chồng) 

Quan 

hệ 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, đơn vị công tác, học 

tập, nơi ở hiện nay; thành viên các tổ chức chính trị - xã 

hội 

Bố 

vợ 
Phan Đình Tư 1958 

Hưu trí, SN 24, Ngõ 38 Đường Kim Đồng, Phường 

Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An. 

Mẹ 

vợ 

Nguyễn Thị Minh 

Hiền 
1962 

Hưu trí, SN 24, Ngõ 38 Đường Kim Đồng, Phường 

Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An. 

Em Vợ 

 
Phan Đình Hiệp 1989 

Giám đốc Thaco Lê Lợi, 219 Đường Lê Lợi, Phường 

Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An. 

Em Vợ Phan Đình Hưng 1992 
Phụ trách pháp chế, Ngân hàng PVComBank, Số 22 Ngô 

Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 

26) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ĐÌNH 

- Quá trình lương của bản thân 

Tháng/năm T3/2008 T6/2011 T9/2015 T1/2016 T1/2017 T1/2019 T7/2022 
T10/2023 

Ngạch/bậc 
Chuyên 

viên 

Chuyên 

viên 

Chuyên 

viên 

Phó trưởng 

phòng 

Phó trưởng 

phòng 

Phó trưởng 

phòng 

Phó trưởng 

phòng 

Phó trưởng 

phòng kiêm 

phụ trách QT 

Công ty 

Hệ số lương/ 

mức lương 
2,34 2,65 2,96 

7.236.000 

đồng 

7.772.000 

đồng 

9.588.000 

đồng 

11.148.000 

đồng 

13.490.000 

- Thu nhập trong năm 2025 

+ Lương: 300.000.000 đồng. 

- Nhà ở (của bố, mẹ đẻ): 

+ Loại nhà: cấp 3, tổng diện tích sử dụng: 350m2 

 

Người khai 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên  

là đúng sự thật 

(đã ký)  

 

Nguyễn Anh Tuấn 
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TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM 

      CÔNG TY PTS NGHỆ TĨNH 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

 

    1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): THÁI VĂN LINH 

2) Tên gọi khác: Không 

3) Sinh ngày: 07 tháng 01 năm 1990. Giới tính (nam, nữ): Nam 

4) Số căn cước công dân: 040090020614 ngày cấp 26/12/2021  

nơi cấp Cục QLHC về TTXH  

5 Nơi sinh: xóm Văn Phong - Long Xá, xã Hưng Nguyên Nam, 

Tỉnh Nghệ An 

6) Quê quán: xóm Văn Phong - Long Xá, xã Hưng Nguyên Nam, 

Tỉnh Nghệ An  

7) Dân tộc: Kinh   Tôn giáo: Không 

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (Số nhà, đường phố, thành phố: 

xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh): Khối 13 Cửa nam, phường Thành Vinh, Nghệ An  

9) Nơi ở hiện nay (Số nhà, đường phố, thành phố: xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh): Khối 13 Cửa 

nam, phường Thành Vinh, Nghệ An.  

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng 

11) Ngày vào Công ty: 01/04/2016 

12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: Phó trưởng phòng Quản lý kỹ thuật 

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)  

13) Ngày vào Đảng CSVN:  07/9/2018 

 Ngày vào chính thức:  07/9/2019 

14) Ngày tham gia các tổ chức chính trị xã hội (Đoàn TNCSHCM, Công đoàn): ……………. 

15) Ngày nhập ngũ QĐNDVN (TNXP):………………..….. ngày xuất ngũ: …………............ 

16) Trình độ văn hóa: 12/12  Học hàm, học vị cao nhất: Kỹ Sư 

17) Lý luận chính trị: Sơ cấp  Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng Anh B 

18) Sở trường công tác: ………………………. Công việc làm lâu nhất: …………………….. 

19) Khen thưởng:……………………………………………………………………….…….... 

20) Kỷ luật (Đảng, chính quyền, đoàn thể; Cấp quyết định, năm nào, lý do, hình thức): ……. 

21) Tình trạng sức khỏe: Bình thường 

22) Thương binh loại: ……………………..……… Gia đình liệt sỹ: ………………………… 

23) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị 

Tên trường Ngành học, lớp học Thời gian học Hình thức học 
Văn bẳng, 

chứng chỉ 

Đại học giao thông 

vận tải Hà Nội 

Xây dựng công trình 2009 ÷ 2013 Chính quy Kỹ sư 

  Ghi chú:  Hình thức học: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng,…….. 
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   Văn bằng: Tiến sỹ, Phó tiến sỹ, Thạc sỹ, Cử nhân, Kỹ sư,……... 

24) TÓM TẮT QUÁN TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác ( Đảng,  Chính quyền, Đoàn thể) 

11/2013 ÷ 4/2016 Kỹ sư xây dựng công ty TNHH Tân Hưng 

04/2016 ÷ 08/2020 Chuyên viên phòng Quản lý kỹ thuật – Công ty PTS Nghệ Tĩnh 

08/2020 đến nay Phó Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật – Công ty PTS Nghệ Tĩnh 

25) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN 

Khai rõ: bị bắt, đi tù (từ ngày, tháng, năm nào đến ngày, tháng, năm nào, ở đâu) đã khai báo 

cho ai, những vấn đề gì?: Không 

Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (Cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, 

thời gian làm việc,…) ?: Không 
 

26) QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI 

Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội ở nước ngoài (làm gì, tổ 

chức nào, đặt trụ sở) ?: Không 

Có thân nhân (Bố, mẹ, vợ/chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, ở đâu): Không 

27) QUAN HỆ GIA ĐÌNH 

a) Về bản thân: Bố, mẹ. vợ (chồng), các con, anh chị em ruột 

Quan  

hệ 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, đơn vị công tác, học 

tập, nơi ở hiện nay; thành viên các tổ chức chính trị - xã 

hội 

Bố Thái Văn Ngọ 1957 
Làm nông nghiệp, nay đã nghỉ - xóm Văn Phong Long Xá, 

xã Hưng Nguyên Nam, Tỉnh Nghệ An 

Mẹ Lê Thị Lợi 1960 
Làm nông nghiệp, nay đã nghỉ - xóm Văn Phong Long Xá, 

xã Hưng Nguyên Nam, Tỉnh Nghệ An 

Vợ Trần Thị Hương 1990 

Trưởng Cửa hàng xăng dầu 128 (Nghi Phú)- công ty PTS 

Nghệ Tĩnh. Nơi ở hiện nay: Khối 13 Cửa nam, phường 

Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An 

Con 

trai 
Thái Minh Tuấn 2015 

Lớp 5, trường tiểu học Cửa Nam 2, phường Thành Vinh, 

tỉnh Nghệ An. Nơi ở hiện nay: Khối 13 Cửa nam, phường 

Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An 

Con gái Thái Xuân Mai 2019 

Lớp 1, trường tiểu học Cửa Nam 2, phường Thành Vinh, 

tỉnh Nghệ An. Nơi ở hiện nay: Khối 13 Cửa nam, phường 

Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An 

Chị gái Thái Thị Thành 1982 
Làm nghệ tự do buôn bán. Nơi ở hiện nay: Khối 13 Cửa 

nam, phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An 

Anh 

trai 
Thái Văn Vinh 1984 

Trưởng cửa hàng xăng dầu 108 – thuộc công ty PTS Nghệ 

Tĩnh. Nơi ở hiện nay: phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An 

b) Bố, mẹ. anh chị em ruột bên vợ (chồng) 
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Quan  

hệ 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, đơn vị công tác, học 

tập, nơi ở hiện nay; thành viên các tổ chức chính trị - xã 

hội 

Bố vợ Trần Trọng Tám 1957 Đã mất 

Mẹ vợ Trần Thị Minh 1960 
Làm nông nghiệp, nay đã nghỉ - sinh sống tại Xã Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

Anh vợ Trần Văn Trường 1984 
Làm nghệ tự do buôn bán – sinh sống tại Xã Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Anh vợ Trần Văn Sinh 1987 
Làm nghệ tự do buôn bán – sinh sống tại Xã Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

28) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ĐÌNH 

- Quá trình lương của bản thân 

Tháng/năm 4/2016 4/2017 4/2018 

Ngạch/bậc Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên 

Hệ số lương 6.156.000 6.612.000 6.612.000 

 

Tháng/năm 4/2019 4/2020 08/2020 8/2024 

Ngạch/bậc Chuyên viên Chuyên viên Phó phòng Phó phòng 

Hệ số lương 7.820.000 9.190.000 9.190.000 10.760.000 

- Nguồn thu nhập chính của gia đình (hằng năm) 

+ Từ tiền lương năm 2025 : 662.810.690 đồng 

+ Các nguồn khác 

- Nhà ở: 

 + Nhà tự xây 3 tầng, diện tích sử dụng sàn 300m2 tại số B19, đường CN2, ngõ 

65, Nguyễn Sinh Sắc, khối 13 Cửa Nam, phường Thành Vinh, Nghệ An. 

 + Căn hộ chung cư diện tích 85,6m2 tại tầng 3 tòa chung cư Handico 30 A3 tại 

phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. 

- Đất ở: 

 + Đất nền tự mua diện tích 114m2 tại xóm 8 Nghi Phong, phường Vinh Lộc, 

Nghệ An. 

 + Đất ở tự mua diện tích 108,5m2 tại số B19, đường CN2, ngõ 65, Nguyễn Sinh 

Sắc, khối 13 Cửa Nam, phường Thành Vinh, Nghệ An. 

Người khai 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên  

là đúng sự thật 

(Ký tên) 

 

 

                           Thái Văn Linh 
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HỌ VÀ TÊN: HỒ VĂN NGHĨA 

Giám đốc kinh doanh khối môi giới – Công ty CP 

Chứng khoán LPBank Nghệ An 

THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Ngày sinh:15/09/1976 

Giới tính: Nam 

Chiềucao: 178CmC.nặng:76Kg 

CCCD: 040076021922 

Ngày cấp: 10/08/2021 

Nơi cấp:Cục CS QLHC về TTXH 

Địa chỉ liên hệ:Phương Vinh Phú,  

T. Nghệ An 

LIÊN HỆ 

Mobile: 0917 864999 

Email:nghiahv@gmail.com 

 

 

 

 

ĐÀO TẠO 

Tên trường: ViệnInotech - Pháp 

Chuyên ngành:Ths.Quản lý dự án CNTT 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 

Từ1998-2021–Phòng CNTT – Công ty xăng 

dầu Nghệ An 

Mô tả công việc: Hoạt động trong lĩnh vực CNTT 

của Doanh nghiệp. 

 

Từ 01/01/2022 –11/2025: Môi giới chứng khoán 

tại Công ty Chứng khoán VNDrect - Vinh 

MG bậc 6. 

Từ 11/2025–Đến nay: Giám đốc kinh doanh 

khối Môi giới và tài chính cá nhân Công ty 

Chứng khoán LPBank – Nghệ An 

 

Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán: 23 năm 

Chứng chỉ hành nghề:Môi giới chứng khoán và 

tư vấn tài chính cá nhân 

KĨ NĂNG:  

- Chuyên gia giảng dạy về chứng khoán; 

- Thành thạo phân tích kỹ thuật; 

- Lập trình và sử dụng thành thạo Amibroker và 

một số công cụ khác 
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Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 

(Đính kèm Tờ trình số …/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2026 V/v bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  

nhiệm kỳ 2026-2031) 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Năm sinh Quốc tịch 

Trình độ 

chuyên môn 
Nơi công tác, chức vụ  

1 HOÀNG CÔNG THÀNH Nam 1968 Việt Nam 
Thạc sỹ kinh 

doanh và quản lý 

Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận 

tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh 

2 ĐÀO NGỌC TIẾN Nam 1982 Việt Nam Kỹ sư 

Chủ tịch HĐQT Công ty Công ty Cổ 

phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex 

Nghệ Tĩnh 

3 MẠNH XUÂN HÙNG Nam 1972 Việt Nam Thạc sỹ 
Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải 

và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh 

4 HỒ VĂN NGHĨA Nam 1976 Việt Nam 
Ths. Quản lý dự 

án CNTT 

Giám đốc kinh doanh khối môi giới 

– Công ty CP Chứng khoán LPBank 

Nghệ An 

5 NGUYỄN TRÍ DŨNG Nam 1980 Việt Nam Cử nhân kinh tế 
Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận 

tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh 

 



 

Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 

(Đính kèm Tờ trình số …/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2026 V/v bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  

nhiệm kỳ 2026-2031) 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Năm sinh Quốc tịch 

Trình độ 

chuyên môn 
Nơi công tác, chức vụ  

1 NGUYỄN ANH TUẤN Nam 1983 Việt Nam 
Cử nhân Luật 

Kinh tế 

Trưởng Ban Tổng hợp HĐQT Công 

ty PTS Nghệ Tĩnh, Công ty Cổ phần 

Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ 

Tĩnh 

2 LÊ BÁ ANH Nam 1975 Việt Nam 
Thạc sỹ Quản lý 

Kinh tế 

Phó trưởng Ban Quản trị rủi ro, 

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ 

Petrolimex Nghệ Tĩnh 

3 THÁI VĂN LINH Nam 1990 Việt Nam Kỹ Sư 

Phó trưởng phòng Quản lý kỹ thuật, 

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ 

Petrolimex Nghệ Tĩnh 

 


